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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN CẨM KHÊ 

Số: 07/2012/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Khê, ngày 18 tháng 5 năm 2012 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất  

 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ  

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 
về thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số: 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết việc lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng ñất, 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1182/Qð-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm 
Khê ñến năm 2020; 

Xét Tờ trình số 482/TT-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của UBND huyện 
Cẩm Khê về việc ñề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, kế hoạch 
sử dụng ñất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Sông Thao; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp 
chế - Hội ñồng nhân dân huyện và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành thông qua Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng ñất 5 năm (2011 - 2015) của thị trấn Sông Thao với các nội dung chủ 
yếu sau: 

I - PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất cho các mục ñích sử dụng ñến năm 2020 

1.1. ðất nông nghiệp 
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Thực hiện giảm ñất nông nghiệp ñể chuyển sang ñất phi nông nghiệp phục vụ 
cho nhu cầu xây dựng ñô thị, trung tâm huyện và cụm công nghiệp - làng nghề  theo 
quy hoạch ñã ñược phê duyệt. Cụ thể quy hoạch ñến năm 2020 diện tích là 164,35 ha, 
giảm 82,48 ha so với năm 2010 cụ thể như sau: 

a) ðất trồng lúa: Diện tích năm 2010 là 65,82 ha; quy hoạch ñến năm 2020  
diện tích ñất trồng lúa của huyện là 26,07 ha, giảm 39,75 ha, bao gồm diện tích ñất có 
quy mô nhỏ, nằm xen kẽ và lèo lẻ ở các triền dộc, ñồng sâu trũng và cận kề với các 
khu dân cư, doanh nghiệp, cơ quan, chợ… kém hiệu quả trong trồng lúa chuyển sang 
sử dụng vào mục ñích phi nông nghiệp. 

b) ðất trồng cây hàng năm còn lại: Diện tích năm 2010 là 38,45 ha; quy hoạch 
ñến năm 2020 diện tích là 22,54 ha, giảm 15,91 ha. 

c) ðất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2010 là 124,52 ha, quy hoạch ñến năm 
2020 diện tích là 104,25 ha, giảm 20,27 ha. 

d) ðất nuôi trồng thủy sản: Diện tích năm 2010 là 18,04 ha, quy hoạch ñến năm 
2020 diện tích là 11,49 ha, giảm 6,55 ha. 

1.2. ðất phi nông nghiệp 

Tăng diện tích ñất phi nông nghiệp trên cơ sở chuyển các diện tích ñất nông 
nghiệp (ñất trồng lúa kém hiệu quả như ñã phân tích). Cụ thể ñất phi nông nghiệp 
diện tích hiện tại là 185,81 ha, quy hoạch ñến năm 2020 diện tích là 267,18 ha, tăng 
81,37 ha. Cụ thể: 

a) ðất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp: 

Diện tích năm 2010 là 3,88 ha, diện tích quy hoạch ñến năm 2020 là 4,63 ha, 
tăng 0,75 ha so với năm 2010 ñể quy hoạch: 

- Xây dựng trụ sở ðội thanh tra giao thông số 3 ở dộc cây Hoa (Khu 3) diện tích 
0,27 ha. 

- Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án ở Dộc Suối diện tích 0,30 ha. 

- Xây dựng trụ sở ðội quản lý thị trường số 12 ở dộc cây Hoa diện tích 0,10 ha. 

- Xây dựng trụ sở Ban quản lý các công trình công cộng ở dộc cây Hoa diện tích 
0,08 ha. 

b) ðất quốc phòng: Diện tích ñất quốc phòng hiện tại là 0,28 ha, quy hoạch ñến 
năm 2020 là 0,44 ha, tăng 0,18 ha ñể mở rộng trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm 
Khê ở khu vực Ao Tơ (thuộc khu 7). 

c) ðất an ninh: Diện tích ñất an ninh hiện tại là 0,68 ha, quy hoạch ñến năm 
2020 là 4,68 ha ở Dộc Suối, tăng 4,00 ha, là ñất dự trữ an ninh, xây dựng khu gia 
binh, bãi giữ tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật. 

d) ðất xử lý, chôn lấp chất thải: 

Diện tích hiện tại là 0,67 ha, quy hoạch ñến năm 2020 là 0,26 ha, giảm 0,41 ha. 
Trong ñó có giảm số ñã sử dụng và tăng số bố trí mới. Cụ thể là: 
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- Giảm 0,67 ha do bỏ các bãi rác cũ ñể trồng cây xanh, bảo vệ môi trường         
sinh thái. 

- Tăng 0,26 ha ñể xây dựng 13 ñiểm thu gom rác thải ở 13 khu, diện tích 
200m2/1 khu. 

e) ðất cơ sở sản xuất kinh doanh: 

Diện tích hiện tại là 45,78 ha, quy hoạch ñến năm 2020 là 66,29 ha, tăng 20,51 
ha (trong ñó có bố trí mới và tính toán giảm số diện tích ñang sử dụng chuyển sang 
loại ñất khác). Cụ thể là: 

- Tăng 20,90 ha ñể quy hoạch: 

+ Thực hiện phát triển Cụm làng nghề theo quy hoạch ñã ñược duyệt ở khu 
ðồng ðầm, ðầm Sâu diện tích 14,50 ha. 

+ Quy hoạch xây dựng khu dịch vụ tổng hợp theo quy hoạch ñã ñược duyệt ở  
Khu 5 diện tích 6,30 ha. 

+ Xây dựng cây xăng ở Bãi Soi Câu (giáp Sai Nga) diện tích 0,10 ha. 

- Giảm 0,39 ha ñể xây dựng, mở rộng tuyến ñường giao thông trên ñịa bàn thị 
trấn. 

g) ðất tôn giáo, tín ngưỡng: 

Diện tích hiện tại là 0,22 ha, quy hoạch ñến năm 2020 là 0,25 ha, tăng 0,03 ha 
ñể mở rộng khuôn viên ñình Bình Phú. 

h) ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa: 

Diện tích hiện tại là 1,47 ha, quy hoạch ñến năm 2020 là 3,51 ha, tăng 2,04 ha. 
Trong ñó bao gồm cả diện tích tăng thêm và giảm bớt số diện tích ñang sử dụng 
chuyển sang cho mục ñích sử dụng khác. Cụ thể: 

- Tăng 2,30 ha ñể mở rộng nghĩa ñịa khu An Nội. 

- Giảm 0,26 ha ñể mở rộng một số tuyến giao thông trên ñịa bàn thị trấn. 

i) ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 

Diện tích ñất sông suối và mặt nước chuyên dùng của thị trấn quy hoạch ñến 
năm 2020 là 77,50 ha, không có biến ñộng so với năm 2010. 

k) ðất phát triển hạ tầng: 

Diện tích hiện tại là 55,33ha, quy hoạch ñến năm 2020 là 109,62 ga, tăng 54,29 
ha. Cụ thể các loại ñất trong nhóm ñất phát triển hạ tầng như sau: 

+ ðất giao thông: Diện tích quy hoạch ñến năm 2020 là 57,41 ha, tăng 25,25 ha 
so với hiện trạng năm 2010 ñể quy hoạch các tuyến ñường giao thông trên ñịa bàn thị 
trấn và mở mới các tuyến ñường trong khu dân cư mới. Diện tích tăng thêm lấy vào 
các loại ñất sau: 

- ðất trồng lúa 5,31 ha (thuộc diện ñã ñưa vào quy hoạch cần thiết phải chuyển 
ñổi cho phát triển hạ tầng). 
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- ðất trồng cây hàng năm còn lại 6,05 ha. 

- ðất trồng cây lâu năm 9,39 ha. 

- ðất nuôi trồng thủy sản 0,70 ha. 

- ðất ở: 2,83 ha. 

- ðất sản xuất kinh doanh: 0,39 ha. 

- ðất giáo dục: 0,25 ha. 

- ðất chợ: 0,07 ha. 

- ðất nghĩa ñịa: 0,26 ha. 

+ ðất thủy lợi: Diện tích ñến năm 2020 là 16,01 ha, tăng 1,55 ha so với năm 
2010 ñể quy hoạch kênh thoát nước và hệ thống thoát nước trong khu dân cư mới. 

- ðất lúa nước chuyển sang 1,01 ha (thuộc diện ñã ñưa vào quy hoạch chuyển 
sang ñất phi nông nghiệp do trồng lúa kém hiệu quả). 

- ðất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang 0,29 ha. 

- ðất nuôi trồng thủy sản 0,16 ha. 

- ðất giáo dục. 0,01 ha 

- ðất chợ: 0,02 ha 

- ðất chưa sử dụng: 0,06 ha. 

+ ðộ năng lượng: Diện tích ñến năm 2020 là 0,03 ha, tăng 0,02 ha so với          
năm 2010. 

+ ðất bưu chính viễn thông: Diện tích ñến năm 2020 là 0,18 ha, không có biến 
ñộng so với năm 2010. 

+ ðất văn hóa: Diện tích ñến năm 2020 là 23,24 ha, tăng 22,48 ha so với năm 
2010. Diện tích tăng thêm ñể quy hoạch thư viện huyện, mở rộng nhà văn hóa các 
khu, quy hoạch khu công viên cây xanh và hồ sinh thái. Cụ thể quy hoạch các công 
trình văn hoá. Diện tích ñất tăng thêm lấy vào các loại ñất sau: 

ðất trồng lúa (thuộc diện ñã ñưa vào quy hoạch chuyển sang ñất phi nông 
nghiệp do trồng lúa kém hiệu quả): 10,84 ha. 

ðất trồng cây hàng năm còn lại: 0,56 ha. 

ðất trồng cây lâu năm: 6,54 ha. 

ðất nuôi trồng thuỷ sản: 3,19 ha. 

ðất ở: 0,71 ha. 

ðất giáo dục: 0,10 ha. 

ðất bãi thải, xử lý rác rải: 0,35 ha. 

ðất chưa sử dụng: 0,19 ha. 
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+ ðất y tế: Diện tích quy hoạch ñến năm 2020 là 1,78 ha, tăng 0,75 ha so với 
năm 2010 ñể: 

- Quy hoạch trung tâm y tế dự phòng của huyện ở Dộc Suối (Khu 9) diện tích 
0,50 ha. 

- Quy hoạch Hội ðông y ở Ao trường cấp 3 (Khu 5) diện tích 0,15 ha. 

- Quy hoạch trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Dộc cây Hoa diện tích 0,10 ha. 

+ ðất cơ sở giáo dục: Diện tích quy hoạch ñến năm 2020 là 6,51 ha, thực tăng 
1,60 ha so với năm 2010, trong ñó: 

- Tăng 2,02 ha ñể xây dựng trung tâm dạy nghề của huyện ở vị trí Khu Trại 
Lẫm, lấy vào các loại ñất sau: 

ðất trồng cây hàng năm còn lại 1,85 ha 

Dù trồng cây lâu năm 0,15 ha 

ðất nuôi trồng thủy sản 0,02 ha 

- Giảm 0,42 ha do chuyển sang ñất ở 0,06 ha ñể quy hoạch khu dân cư mới ở 
cuối dộc ao giáp chợ mới. Giảm 4,85 ha ñể mở rộng ñường giao thông, xây dựng các 
công trình thuỷ lợi, xây dựng thư viện huyện. 

+ ðất thể dục thể thao: Diện tích quy hoạch ñến năm 2020 là 2,76 ha, tăng 1,43 
ha với năm 2010 ñể: 

- Xây dựng bể bơi, nhà thi ñấu ở Khu 5 diện tích 1,00 ha, lấy vào ñất ở, ñất trồng 
cây hàng năm, ñất trồng cây lâu năm. 

- Xây dựng ñất dự trữ thể dục thể thao ở vị trí Vồi Trên diện tích 0,43 ha, lấy 
vào ñất trồng lúa thuộc diện ñã ñưa vào quy hoạch chuyển sang ñất phi nông nghiệp 
do trồng lúa kém hiệu quả và ñất ở. 

+ ðất dịch vụ xã hội: Diện tích quy hoạch ñến năm 2020 tăng l,69 ha so với 
năm 2010 ñể: 

- Quy hoạch trung tâm nghỉ dưỡng ở Trại Hấn diện tích l,27 ha, lấy vào ñất 
trồng cây hàng năm, cây lâu năm, ñất nuôi trồng thuỷ sản và ñất ở. 

- Quy hoạch ñất dự trữ (công trình công cộng phát sinh) ở Nhà Cháu diện tích 
0,42 ha, lấy vào ñất trồng lúa thuộc diện ñã ñưa vào quy hoạch chuyển sang ñất phi 
nông nghiệp do trồng lúa kém hiệu quả. 

+ ðất chợ: Diện tích ñến năm 2020 là 0,16 ha, giảm 0,33 ha so với năm 2010 do 
chuyển sang quy hoạch khu dân cư mới ở chợ thị trấn cũ. 

1.3. ðất ñô thị 

Diện tích ñất ñô thị của Thị trấn Sông Thao là tổng diện tích tự nhiên của thị 
trấn. Theo phương án quy hoạch ñến năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của thị trấn 
Sông Thao không có biến ñộng vì vậy diện tích ñất ñô thị của thị trấn Sông Thao ñến 
năm 2020 là 474,58 ha. Trong ñó: 
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* ðất ở: Diện tích ñất ở của thị trấn ñến năng 2020 là 39,37 ha, thực tăng l,36 ha 
so với năm hiện trạng 2010. Trong ñó: 

- Tăng 5,81 ha ñể quy hoạch các khu dân cư mới, diện tích tăng do lấy vào các 
loại ñất sau: 

+ ðất lúa nước kém hiệu quả 2,30 ha. 

+ ðất trồng cây hàng năm còn lại 2,73 ha. 

+ ðất trồng cây lâu năm 0,36 ha. 

+ ðất nuôi trồng thủy sản 0,12 ha. 

+ ðất giáo dục: 0,06 ha. 

+ ðất chợ 0,24 ha. 

- Giảm 4,45 ha, do chuyển sang các loại ñất sau: 

+ ðất cơ sở sản xuất kinh doanh 0,60 ha ñể quy hoạch Siêu thị tổng ở Khu 5. 

+ ðất giao thông: 2,83 ha ñể mở rộng các tuyến giao thông trên ñịa bàn thị trấn. 

+ ðất văn hoá: 0,71 ha ñể quy hoạch cây xanh và hồ sinh thái. 

+ ðất y tế : 0,06 ha ñể quy hoạch trung tâm y tế dự phòng. 

+ ðất thể dục thể thao: 0,05 ha ñể quy hoạch bể bơi, nhà thi ñấu. 

+ ðất dịch vụ xã hội: 0,16 ha ñể quy hoạch trung tâm nghỉ dưỡng. 

1.4. Quy hoạch ñất chưa sử dụng 

Diện tích ñất chưa sử dụng năm 2010 là 3,93ha, diện tích ñất chưa sử dụng ñến 
năm 2020 của thị trấn còn 3,68 ha, giảm 0,25 ha so với năm 2010. Diện tích giảm do 
chuyển sang ñất phát triển hạ tầng ñể quy hoạch: 

- Rãnh thoát nước của khu dân cư mới ở vị trí Nhà Tray (Khu 4) diện tích         
0,06 ha. 

- Quy hoạch ñất trồng cây xanh 0,19 ha ở dưới dốc thực phẩ 

2. Diện tích chuyển mục ñích phải xin phép trong kỳ quy hoạch 

2.1. ðất nông nghiệp chuyển sang ñất phi nông nghiệp 

Trong kỳ quy hoạch, tổng diện tích ñất nông nghiệp chuyển sang ñất phi nông 
nghiệp là 82,48 ha. Trong ñó: 

- ðất lúa nước chuyển sang ñất phi nông nghiệp là 39,75 ha. 

- ðất trồng cây hàng năm khác chuyển sang ñất phi nông nghiệp là 15,91ha 

- ðất trồng cây lâu năm chuyển sang ñất phi nông nghiệp là 20,27ha 

- ðất nuôi trồng thủy sản chuyển sang ñất phi nông nghiệp là 6,55ha. 

2.2. Diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch 

Trong kỳ quy hoạch ñưa 0,25 ha ñất chưa sử dụng ñể sử dụng vào mục ñích phi 
nông nghiệp. 
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II - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT 5 NĂM (2011 - 2015) 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

Diện tích ñến các năm (ha) 

ST
T 

Chỉ tiêu Mã 

Diện 
tích 
năm 
HT 

2010 
(ha) 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

 Tổng diện tích tự nhiên  474,58 474,58 474,58 474,58 474,58 474,58 

1 ðất nông nghiệp NNP 246,83 247,15 239,54 206,50 201,60 194,30 

1.1 ðất lúa nước DLN 65,82 65,82 63,66 42,50 41,97 41,27 

1.2 
ðất trồng cây hàng năm 
còn lại 

HNK 38,45 38,45 34,82 32,26 30,29 28,15 

1.3 ðất trồng cây lâu năm CLN 124,52 124,84 123,60 116,35 114,75 110,70 

1.4 ðất nuôi trồng thủy sản NTS 18,04 18,04 17,46 15,39 14,59 14,18 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 185,81 185,49 193,34 226,75 231,27 238,15 

2.1 
ðất xây dựng trụ sở cơ 
quan công trình sự nghiệp 

CTS 3,88 3,88 3,88 4,48 4,58 4,58 

2.2 ðất quốc phòng CQP 0,28 0,26 0,26 0,26 0,44 0,44 

2.3 ðất an ninh CAN 0,68 0,68 0,68 4,68 4,68 4,68 

2.4 
ðất cơ sở sản xuất kinh 
doanh 

SKC 45,78 45,78 45,78 66,68 66,73 66,73 

2.5 
ðất bãi thải, xử lý chất 
thải 

DRA 0,67 0,35 0,35 0,43 0,55 0,61 

2.6 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

2.7 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 1,47 1,47 1,39 1,39 1,39 1,39 

2.8 ðất sông, suối SON 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 

2.9 ðất phát triển hạ tầng DHT 55,33 55,35 63,28 71,11 75,18 82,00 

3 ðất chưa sử dụng CSD 3,93 3,93 3,74 3,74 3,74 3,72 

4 ðất ñô thị DTD 474,58 474,58 474,58 474,58 474,58 474,58 

 Trong ñó: ðất ở ODT 38,01 38,01 37,96 37,59 37,97 38,41 
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2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất 

Phân theo các năm 
ST
T 

Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích  Năm 

2011 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

1 
ðất nông nghiệp 
chuyển sang ñất phi 
nông nghiệp 

NNP/PN
N 

50,26  7,43 32,53 4,05 6,25 

1.1 ðất lúa nước 
DLN/PN

N 
23,65  2,16 21,01 0,23 0,25 

1.3 
ðất trồng cây hàng năm 
còn lại 

HNK/PN
N 

8,67  3,45 2,26 1,42 1,54 

1.4 ðất trồng cây lâu năm 
CLN/PN

N 
14,14  1,24 7,25 1,60 4,05 

1.8 ðất nuôi trồng thủy sản 
NTS/PN

N 
3,80  0,58 2,01 0,80 0,41 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 

- UBND huyện Cẩm Khê trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy hoạch sử 
dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Sông 
Thao, ñồng thời chỉ ñạo UBND thị trấn Sông Thao tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng ñất, báo cáo tình hình thực hiện theo ñúng quy trình, quy ñịnh của Nhà 
nước và của pháp luật. 

- Thường trực HðND, các Ban và ñại biểu HðND huyện giám sát, kiểm tra việc 
thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Cẩm Khê khóa XVII, kỳ họp 
thứ tư thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2012. 

CHỦ TỊCH  

(ðã ký) 

Trần Tiến Văn 
 
 


